
STT
Tờ bản đồ 

số 
Số thửa đất Diện tích (m2)

Giá khởi điểm dự 

kiến (đồng)
Ghi chú

             4.687,9       20.310.260.000 

I 1.264,2            5.069.400.000        

               945,0 2.835.000.000       

1 11 140,0               420.000.000           

2 12 140,0               420.000.000           

3 15 140,0               420.000.000           

4 35 105,0               315.000.000           

5 37 105,0               315.000.000           

6 47 105,0               315.000.000           

7 76 105,0               315.000.000           

8 77 105,0               315.000.000           

               319,2 2.234.400.000       

9 20 106,4               744.800.000           

10 21 106,4               744.800.000           

11 22 106,4               744.800.000           

II                 842,8         3.202.640.000 

12 452 120,4               457.520.000           

13 453 120,4               457.520.000           

14 454 120,4               457.520.000           

15 455 120,4               457.520.000           

16 456 120,4               457.520.000           

17 457 120,4               457.520.000           

18 458 120,4               457.520.000           

III 1.014,0            6.084.000.000        

19 150 90,0                 540.000.000           

20 151 90,0                 540.000.000           

21 152 90,0                 540.000.000           

22 153 90,0                 540.000.000           

23 154 90,0                 540.000.000           

24 155 90,0                 540.000.000           

84

Phố Trần Can

Đường Điện Biên Phủ (QL 12)

105

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

Tổng

(Kèm theo Phương án đấu giá được phê duyệt tại Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /3/2024 

của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Thị trấn Phong Thổ

Xã Dào San (Tr. TH Dào San)

90

Xã Sin Suối Hồ (B. Sân Bay)

94

89
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STT
Tờ bản đồ 

số 
Số thửa đất Diện tích (m2)

Giá khởi điểm dự 

kiến (đồng)
Ghi chú

25 156 90,0                 540.000.000           

26 157 90,0                 540.000.000           

27 158 90,0                 540.000.000           

28 159 90,0                 540.000.000           

29 160 114,0               684.000.000           

IV 1.566,9            5.954.220.000        

30 126 162,1               615.980.000           

31 127 161,0               611.800.000           

32 128 161,1               612.180.000           

33 129 198,9               755.820.000           

34 130 144,8               550.240.000           

35 131 178,5               678.300.000           

36 132 123,0               467.400.000           

37 133 112,9               429.020.000           

38 134 107,7               409.260.000           

39 135 105,4               400.520.000           

40 136 111,5               423.700.000           

123

Xã Ma Li Pho (gần trạm Barie)
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